
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 51 3003 CIN 2

7 2 34 1001 VS 2

7 3 32 1001 UBT 2bên 6cm

8 4 47 2012 CIN 3

8 5 40 2002 CTC dài + Ứ dịch TV (T) 7cm

8 6 32 0000 VS 1

9 7 46 2022 TSĐGĐHNMTC tái phát

9 8 39 0010 VS 2 + UBT 2 bên+ UXTC/ VMC

9 9 18 ĐT UBT  6 cm

11 10 35 1001 UBT (T) 7 cm

11 11 36 3003 UBT (T) 6 cm

11 12 33 2002 UBT (P) 8cm

11 13 25 0000 UBT (P) 5cm

14 32 2002 UBT (T) 8 cm

4 0 0

7 1 26 0010 UBT (P) 5cm/ VMC Cắt PP (T)

7 2 46 2032 CIN 3

7 3 21 ĐT UBT (P) 6cm

8 4 46 1031 UXTC 13 tuần

8 5 43 0000 NXTC (dưới niêm) / Mong con

8 6 29 1011 UBT (P) 10cm

9 7 54 5015 UBT (T) 5 cm

MỸ NHI + M.TÂM + B.TUYẾT.PNT

MỸ NHI + M.TÂM + B.TUYẾT.PNT

M.TÂM + B.TUYẾT.PNT

TR.HẠNH + TÚ NGÂN + ĐOAN

Q.HIẾU + MỸ HẠNH2

DỰ BỊ

Q.HƯƠNG + N.TRÂN  

Q.KHOA + M.PHƯƠNG1

THU THỦY + Q.KHOA + M.PHƯƠNG1

Q.KHOA + M.PHƯƠNG1

HƯNG.PNT + TÔ NGUYỆT + HƯƠNG.PNT

HƯNG.PNT + TÔ NGUYỆT + HƯƠNG.PNT

HƯNG.PNT + HƯƠNG.PNT   

M.TUẤN.BM + THU.NT  

M.TUẤN.BM + THU.NT

Q.HIẾU + MỸ HẠNH2

BS PHẨU THUẬT

Đ.THẢO + HIỀN.CĐT

MỸ NHI + LÊ DIỆP + TRÍ 2

MỸ NHI + LÊ DIỆP

MỸ NHI + TRÍ 2

THỐNG + M TUYẾT + Q.NHẬT

THỐNG + M TUYẾT + Q.NHẬT

THỐNG + Q.NHẬT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 14/03/2011 đến ngày 20/03/2011 (Tuần4)

NS Cắt HTTC + 2PP

1) Cắt đoạn CTC _ 2) NS Bóc nang, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP nếu tốt

NGUYỄN THỊ NHỮNG

HUỲNH THỊ THANH HUỆ

NGUYỄN THỊ THANH SÂM

DƯƠNG TUYẾT TRINH

VŨ NHƯ OANH

VŨ THỊ PHỐI

HỒ THỊ HOAN

NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG

NGUYỄN THỊ NHANH

LÊ THỊ KIM MAI

VŨ THỊ NHƯ THỦY

NGUYỄN THỊ LÝ

BN TNTC

LÝ TÚ HOA

PHẠM THỊ MINH THƠ

NGUYỄN THỊ DUYÊN

PHAN THỊ BÍCH HỒNG

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

NGUYỄN KIỀU MI

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

HUỲNH NGỌC DUNG

CHU THỊ MAM

VĂN THỊ BĂNG THOA

1252

1302

1230

1299

1358

1220

1327

SHC

1227

1135

1453

1228

1287

931

1124

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1136

1321

1309

1297

PM

Ngày: 14/03/2011 

Ngày: 15/03/2011 

1295

1464

1271



9 8 42 2002 UBT (T) 6 cm

9 9 24 0000 UBT (T) 8 cm

11 10 47 2002 UBT (P) 7cm

11 11 34 0010 VS II

11 12 30 2012 UBT (T) 5 cm

11 13 31 0000 UBT (T) 8 cm

11 14 35 2012 UBT (P) 5cm

4 0 0

7 1 51 1041 TSĐGĐHNMTC+ UXTC 10 tuần

7 2 30 3003 UBT(T) 7 cm,CĐPB: UXTC có cuống

7 3 25 0010 VS II

8 4 39 2032 UBT (T) 6 cm

8 5 29 0000 UBT (P) 6cm

8 6 27 ĐT UBT (P) 6cm

9 7 48 3013 UBT (P) 6cm

9 8 19 ĐT NXTC  8cm

9 9 35 0010 VS II

11 10 29 0000 UBT (T) 7 cm

11 11 20 0000 VS I

11 12 25 ĐT UBT (P) 7cm

4 0 0

7 1 46 0000 UBT 2bên  6cm

7 2 31 0000 NXTC  8 tuần/ Mong con

8 3 54 3003 TSPTĐHNMTC

8 4 43 2002 UBT (P) 5cm

8 5 31 0000 VS 1

9 6 47 2002 UBT (P) 6cm

9 7 29 0010 VS 2 + UBT (P) 5cm

9 8 27 ĐT LNMTCBT  5cm

V.THÀNH + M.TÂM + TRÍ 2

V.THÀNH + TRÍ 2

V.THÀNH + TRÍ 2

BẢO ANH + THANH THÚY

PHAN NGA + DIỄM TUYẾT + HẠNH3

PHAN NGA + DIỄM TUYẾT + HẠNH3

D.MINH + G CHUỒN + K.XUYẾN

G CHUỒN + K.XUYẾN

G CHUỒN + K.XUYẾN

LƯU + H.THẮM + PHƯƠNG.PNT

LƯU + H.THẮM + PHƯƠNG.PNT

H.THẮM + PHƯƠNG.PNT

HỒ HOA + M.PHƯƠNG2   

HỒ HOA + M.PHƯƠNG2

HỒ HOA + M.PHƯƠNG2

NGỌC HẢI + ĐỖ HIẾU + Đ.TRỌNG

ĐỖ HIẾU + Đ.TRỌNG

ĐỖ HIẾU + Đ.TRỌNG

TP NGA + X.TRANG2

TP NGA + X.TRANG2

TP NGA + X.TRANG2

N.DIỆP + NHU

N.DIỆP + NHU

N.DIỆP + NHU

K.HOÀNG + HƯƠNG.PNT

K.HOÀNG + HƯƠNG.PNT

N.QUANG + ĐIỀN

TÚ NGÂN + ĐOAN

TÚ NGÂN + ĐOAN

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Chẩn đoán, điều trị

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

PHẠM THỊ TRỰC

VÕ THỊ VÔ

ĐẶNG THỊ THÙY LINH

KHỔNG THỊ HẰNG

ĐINH THỊ MỸ ANH

HOÀNG THỊ MỸ QUÝ

NGUYỄN THỊ THUYỀN

LÊ THỊ THÙY

NGUYỄN THỊ HOÀN

BN TNTC

ĐINH THỊ PHƯƠNG TRINH

ĐINH THỊ QUẢNH

NGUYỄN THỊ TRẮNG

NGUYỄN THỊ MINH

LÊ THỊ NHIỄU

TRẦN KIM LỢI

TRỊNH THỊ THÚY DUYÊN

HỒ THANH TRÚC

ĐÀM THỊ KIM LIÊN

TRƯƠNG THỊ THÚY

BN TNTC

PHAN THỊ HOA

PHẠM THỊ THANH THẢO

TRƯƠNG THỊ NGỌC HIỀN

LÊ THỊ HOÀNG

LÊ THỊ HỒNG NHUNG

LÊ THỊ DÂN

LÊ THỊ MÀU

BÙI THẾ ĐIỆP

1317

1237

1351

1337

1248

1372

1470

1232

1341

1336

1226

1332

1320

1359

1345

1187

1281

1319

1481

1288

1298

1282

1401

1305

1374

1235

1360

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 16/03/2011 

Ngày: 17/03/2011 



11 9 38 3003 UBT (P) 6cm

11 10 27 1001 UBT (T) 6 cm

11 11 23 ĐT UBT (T) 7 cm

4 0 0

7 1 55 5005 UBT (P) 6cm

7 2 29 0000 VS 1 + UBT 2 bên 7cm

7 3 32 1021 UBT (P) 6cm

8 4 45 2002 UXTC 8 tuần + UBT 10 cm

8 5 43 0000 VS 2 + UBT 2 bên + UXTC 6 tuần

8 6 28 ĐT UBT (T) 7 cm

9 7 52 2002 UBT (T) 5 cm

9 8 37 0000 UBT 2bên  6cm

11 9 39 1001 UBT (P) 8cm

11 10 32 2032 UBT 2bên  8cm

11 11 32 0000 VS 1

11 12 36 2012 UBT (T) 8 cm

11 13 36 1001 UBT (T) 6 cm

HUỲNH HẢI + V.HÙNG

HUỲNH HẢI + V.HÙNG

THU HÀ 2 + TUYẾTTRINH

THƯƠNG.BM + H.QUYÊN + NG THẢO

THƯƠNG.BM + H.QUYÊN

BẢO ANH + G.ĐỨC

BẢO ANH + G.ĐỨC

BẢO ANH + G.ĐỨC

HIẾN MINH + VÕ

V.THÀNH + THỤC TRANG + THANH THÚY

V.THÀNH + THỤC TRANG + THANH THÚY

V.THÀNH + THANH THÚY

THỐNG + THU HÀ 2 + TUYẾTTRINH

THỐNG + THU HÀ 2 + TUYẾTTRINH

THĂNG.BM + T.NGỌC

THĂNG.BM + T.NGỌC

THĂNG.BM + T.NGỌC

NS Bóc u, KTSD

Ngày 10 tháng 3 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

CAO THỊ XUÂN YẾN

THÁI THỊ THƯỜNG

PHẠM THỊ PHƯƠNG

PHẠM THỊ LIÊN

PHÙNG MỘNG HƯƠNG

LÊ THỊ RIÊU

NGUYỄN THỊ THẢO

HỒ THỊ THƯỜNG

PHẠM THỊ NGỌC TƯƠI

LÊ THỊ THU

PHẠM THỊ MINH

LÊ THỊ CHỈ

TRẦN THỊ ĐANG

CAO THỊ DUNG

BN TNTC

NGUYỄN THỊ ĐÔNG

LÊ THỊ BÉ HÒA

1446

1402

1350

1405

1418

1433

1322

1265

1429

1386

1387

1397

1396

1383

1325

1283

Thứ: SÁU 

Ngày: 18/03/2011 


